PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70 /2006/QĐ - BNN ngày 14 tháng 9   năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Mẫu Bảng kê mã số đánh dấu gia súc 

TÊN ĐƠN VỊ                                                                                           
BẢNG KÊ MÃ SỐ ĐÁNH DẤU GIA SÚC

(Kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch động vật số ………..

cấp ngày        tháng        năm 20 ..…)

	STT
	Tên loài
	Mã số, số hiệu của gia súc
	Số lượng

(con)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số
	
	


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:

Trường hợp đàn gia súc cùng loài, có cùng mã số tỉnh, huyện, năm cấp thẻ tai và có số hiệu theo thứ tự liên tục thì có thể ghi mã số, số hiệu từ số đầu đến số cuối.

Ví dụ:

	STT
	Tên loài
	Mã số, số hiệu của gia súc
	Số lượng

(con)
	Ghi chú

	1
	Trâu
	22.03/06 000009
	1
	

	2
	Trâu
	Từ 22.03/06 000121 đến 22.03/06 000136
	16
	

	3
	Bò 
	Từ 22.03/06 000137 đến 22.03/06 000142
	6
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Dấu của


cơ quan Thú y cấp giấy CNKD








